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STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2050000273 Đặng Thị Thanh Huyền TN. Nhuận Đạo

2 2150000006 Trần Quang Diệu Bảo T. Quang Tích

3 2150000019 Trương Thanh Duy T. Viên Phát

4 2150000021 Nguyễn Tiến Nhất Duy T. Chơn Minh

5 2150000022 Trần Văn Duy T. Phước Tịnh

6 2150000024 Nguyễn Tấn Đạt T. Phước Đạt

7 2150000050 Trần Văn Hoàng T. Bảo Hoàng

8 2150000065 Võ Bách Khoa T. Tâm Mẫn

9 2150000066 Đinh Hồng Khoa T. Trung Văn

10 2150000067 Trương Ngọc Khương T. Bổn Tâm

11 2150000070 Cao Thanh Lịch T. Nhật Sự

12 2150000084 Nguyễn Trần Luật T. Quảng Luận

13 2150000091 Nguyễn Văn Mỹ T. Ngộ Pháp Tâm

14 2150000096 Nguyễn Ngọc Nghĩa T. Giác Chánh

15 2150000130 Nguyễn Phúc Quy T. Ngộ Trí Hải

16 2150000146 Nguyễn Bửu Tài T. Đạt Ma Tuyên Định

17 2150000147 Lê Hữu Tài T. Nhuận Từ

18 2150000152 Huỳnh Quốc Tấn T. Thiện Thanh

19 2150000160 La Văn Toàn T. Thánh Tâm

20 2150000182 Nguyễn Đình Thành T. Nhuận Nghiêm

21 2150000183 Phạm Ngọc Thế T. Nhuận Tình

22 2150000190 Lê Minh Thiện T. Thiện Huệ

23 2150000194 Nguyễn Thanh Thức T. Hiền Triết

24 2150000207 Dương Đình Trọng T. Giác Minh Hưởng

25 2150000222 Châu Văn Xuân T. Giác Minh Xuân



STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

26 2150000223 Bùi Hoàng Xuyên T. Minh Hùng

27 2150000224 Hoàng Thị Ái TN. Thánh Thiệt

28 2150000230 Phạm Thị Biển TN. Thọ Liên

29 2150000236 Võ Thái Dương Tuệ Châu TN. Liên Phúc

30 2150000243 Dương Thị Đào TN. Diệu Uyên

31 2150000250 Nguyễn Thị Mỹ Dung TN. Thanh Nhàn

32 2150000252 Võ Tú Dung TN. Diệu Hoà

33 2150000257 Nguyễn Mỹ Duyên TN. Nhân Liên

34 2150000258 Nguyễn Thị Hà Duyên TN. Hạnh Minh

35 2150000260 Phùng Thị Duyên TN. An Liên

36 2150000261 Nguyễn Thị Hương Giang TN. Nhuận Sơn

37 2150000263 Đinh Thị Hà TN. Phước Như

38 2150000264 Lê Thị Thu Hà TN. Nguyên Thanh

39 2150000265 Lê Thị Thu Hà TN. Đức Đạo

40 2150000268 Nguyễn Thị Thái Hà TN. Chơn Tâm Thông

41 2150000269 Nguyễn Thị Thanh Hà TN. Thiên Bảo

42 2150000275 Vương Thanh Hằng TN. Tuệ Phúc

43 2150000278 Lê Thị Hồng Hạnh TN. Thường Chánh

44 2150000283 Bùi Thị Hiền TN. Thanh Trí

45 2150000287 Lê Thị Thu Hiền TN. An Tánh

46 2150000290 Sơn Thị Hiền TN. Diệu Duyên

47 2150000294 Nguyễn Thị Bích Hoa TN. Trung Thiện

48 2150000300 Nguyễn Thị Hoàng TN. Liên Khuê

49 2150000301 Trần Thị Minh Hoàng TN. Thiên Nguyện

50 2150000303 Ngô Thị Hồng TN. Thánh Tiên

51 2150000305 Nguyễn Thị Kim Hồng TN. Diệu Ánh

52 2150000307 Lưu Phước Huệ TN. Lâm Huyền Viên

53 2150000319 Trần Thị Thu Huyền TN. Lâm Huyền Điềm

54 2150000335 Bùi Thùy Linh TN. Diệu Ngộ

55 2150000339 Nguyễn Thị Trúc Linh TN. Vĩnh Hạnh

56 2150000340 Võ Thị Linh TN. Chúc Châu

57 2150000366 Nguyễn Thị Mơ TN. Quảng Tưởng

58 2150000367 Nguyễn Thị Mơ TN. Thiện Thuần

59 2150000371 Trương Thị Bích My TN. Tâm Hạnh



STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

60 2150000373 Dương Thụy Hồng Nga TN. Uyển Chánh

61 2150000377 Lê Thị Kim Ngân TN. Hương Tâm

62 2150000379 Lê Thị Tuyết Ngân TN. Tâm Phước

63 2150000385 Nguyễn Thị Bích Ngọc TN. Vạn Minh

64 2150000391 Võ Thị Thanh Nhàn TN. Tuệ Trí

65 2150000396 Phan Thị Quỳnh Như TN. Nhật Đoan

66 2150000399 Đỗ Thị Tuyết Nhung TN. Thánh Nguyện

67 2150000400 Phạm Thị Hồng Nhung TN. Thanh Hoàng

68 2150000406 Vi Xuân Nương TN. Tịnh Phước

69 2150000407 Lê Thị Tố Ny TN. Diệu Hạnh

70 2150000409 Lê Thị Oanh TN. Thiên Hạnh

71 2150000422 Nguyễn Thị Phượng TN. Nguyên Nhã

72 2150000426 Trần Thị Minh Phượng TN. Quảng Tịnh

73 2150000430 Ngô Như Quỳnh TN. Quang Hương

74 2150000432 Triệu Thị Như Quỳnh TN. Trí Minh

75 2150000438 Trịnh Thị Sương TN. Vạn Sương

76 2150000453 Võ Thị Thu Thảo TN. Thọ Thánh

77 2150000456 Phạm Thị Ngọc Thiện TN. Như Tâm

78 2150000458 Sử Thị Thanh Thịnh TN. Đức Hiền

79 2150000463 Dương Kiều Thu TN. Diệu Tâm

80 2150000464 Huỳnh Thị Thu TN. Thiện Thông

81 2150000466 Lê Đỗ Anh Thư TN. Giác Đăng

82 2150000473 Mai Thị Thưởng TN. Thánh Thương

83 2150000474 Nguyễn Thị Thúy TN. Viên Huyền

84 2150000487 Lê Hoàng Ngọc Thủy TN. Liên Thông

85 2150000498 Ngô Thị Trâm TN. Nghĩa Nhân

86 2150000505 Nguyễn Thị Thùy Trang TN. Bổn Thanh

87 2150000509 Phan Thị Thảo Trinh TN. Bích Nguyệt

88 2150000511 Trần Thị Tú Trinh TN. Viên Thành

89 2150000523 Phạm Thị Tuyết TN. Thanh Trang

90 2150000526 Lê Thị Út TN. Liên Tâm

91 2150000528 Nguyễn Trần Phương Uyên TN. Pháp Từ

92 2150000531 Nguyễn Thị Kim Vang TN. Huệ Tâm

93 2150000540 Nguyễn Thị Thu Xuân TN. Liên Giác
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94 2150000541 Lê Thị Xuẫn TN. Thiên Tánh

95 2150000544 Nguyễn Thị Như Yến TN. Thánh Trà

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


